Ngày kiểm tra: ……………… Lớp 7…

Tiết 119,120                         KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
                                                    MÔN NGỮ VĂN LỚP 7

                                                                 (Đề số 01)
I. MỤC TIÊU 
Kiểm tra mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình Ngữ văn 7 trong chương trình học kì II cụ thể:
 1. Về kiến thức:
 - Nhận diện được thể loại câu.

 - Nêu được khái niệm của thể loại câu.

 - Chỉ ra được phương thức biểu đạt chính trong câu.

 - Tìm được phép tu từ trong mỗi câu tục ngữ.

 - Viết được hoàn chỉnh bài văn nghị luận tư tưởng đạo lí.
 2. Năng lực: 
 - Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng  tạo.

 - Năng lực riêng: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản, diễn đạt, thẩm mĩ.

  3. Phẩm chất: 
   - Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
  II. HÌNH THỨC:   
 - Hình thức: Tự luận.
 - Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài tại lớp trong thời lượng 90 phút.
III. MA TRẬN:

	         Mức độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Phần I
  (Đọc – Hiểu)
	- Nhận diện thể loai, khái niệm thể loại, phương thức biểu đạt, phép tu từ.
	- Giải thích ý nghĩa, nội dung câu tục ngữ.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	3

2
20%
	1

2
20%
	
	
	4

4

40%

	Phần II
(Tập làm văn)
	
	
	
	Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng để viết bài văn nghị luận giải thích.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	
	1

6

60%
	1

6

60%

	T. Số câu

T. Số điểm

Tỉ lệ
	3

2
20%
	1

2
20%
	
	1

6

60%
	5

10

100%


IV. ĐỀ KIỂM TRA.
	Họ và tên : .....................................................

Lớp 7 ......                                                                                                  

Kí ra đề

Kí thẩm định đề


	Thứ      ngày      tháng  năm 2022

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

(Đề số 01)
Môn: Ngữ văn - Lớp 7
Thời gian 90 phút




                  Điểm
                                                  Lời phê của thầy, cô giáo  

ĐỀ BÀI
Phần I: Đọc – hiểu (4 điểm)

Đọc các câu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

          - Chết trong còn hơn sống đục

-  Đói cho sạch, rách cho thơm

-  Thương người như thể thương thân.

-  Học ăn, học nói, học gói, học mở. 

                                                                 (Ngữ văn 7- tập 1,  trang 12 - 14)

Câu 1(1,0 điểm): Các câu trên thuộc thể loại văn học nào? Trình bày khái niệm của thể loại văn học đó.

Câu 2 (0,5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của những câu trên là gì? 
Câu 3 (0,5 điểm): Liệt kê những phép tu từ được sử dụng trong mỗi câu trên.

Câu 4 (2,0 điểm): Giải thích nghĩa câu tục ngữ: 
                          “Đói cho sạch, rách cho thơm”
Phần II: Làm văn (6 điểm)

        Em hiểu như thế nào lời khuyên của nhân dân ta thể hiện trong câu ca dao:                  

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

BÀI LÀM
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Đọc- hiểu (4 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm



	1.
	- Thể loại: Tục ngữ

- Khái niệm tục ngữ: Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt, được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn, tiếng nói hằng ngày.
	0,5
0,5

	2.
	- PTBĐ chính: Nghị luận
	0,5

	3.
	- Các phép tu từ được sử dụng trong những câu tục ngữ: so sánh, điệp ngữ, liệt kê.
	0,5


	4.
	 - Ý nghĩa câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm”: 

+ Nghĩa đen: Dù đói vẫn phải ăn sạch, sống sạch, dù rách vẫn phải thơm tho 

+ Nghĩa bóng: dù rơi vào bất kì hoàn cảnh khó khăn nào vẫn phải sống trong sạch, lương thiện

=> Câu tục ngữ giáo dục con người về lòng tự trọng, khuyên con người phải sống ngay thẳng không bao giờ được làm liều ngay cả khi khó khăn thiếu thốn.
	0,5

0,5

1


Phần II: Tập làm văn (6 điểm)

	Phần
	Kiến thức, kĩ năng cần đạt được
	Điểm

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Các phần, câu, đoạn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.
	0,25

	
	b. Xác định đúng đối tượng nghị luận.
	0,25

	
	c. HS có thể sắp xếp, trình bày, diễn đạt theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các nội dung sau đây:
	

	Mở bài


	 
Dẫn câu ca dao và nêu vấn đề cần giải thích.
	0,5
    

	Thân bài 
	a/Giải thích:
- Bầu và bí là hai giống cây khác nhau nhưng leo chung một giàn (cùng một hoàn cảnh sống).
- Cùng chung cảnh ngộ, chung số phận.

- Thuận lợi cùng hưởng, khó khăn cùng chịu.

b/ Mượn chuyện bầu, bí để nói chuyện con người:
- Tuy nguồn gốc, hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau nhưng cùng chung quê hương, đất nước.
- Muốn tồn tại phải giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm tốt nghĩa vụ xã hội phân công.
- Khi có quân xâm lược, mọi người phải đoàn kết một lòng, tạo thành một khối thống nhất để chống giặc.
- Khi gặp thiên tai, mọi người cùng chung sức giải quyết, khắc phục hậu quả
- Mở rộng: các câu ca dao có ý nghĩa tương tự

Ca dao Việt Nam còn có câu:
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
        Người trong một nước thì thương nhau cùng.
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

	Kết bài


	- Câu ca dao khuyên mọi người nên sống thương yêu đoàn kết.
- Ý nghĩa sâu sắc của câu ca dao có giá trị muôn đời.

	0,25
0,25

	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, có cảm xúc
	0,25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


	Ngày    tháng 4 năm 2022.
KÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ

Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Ngày 10 tháng 4 năm 2022.
NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Thị Thanh Hương


